
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

CHI NHÁNH PHÍA NAM 

 

Số:       /CNPN-KHVT 

V/v: Yêu cầu báo giá  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Mỹ, ngày       tháng       năm 2023 

Kính gửi: Quý nhà thầu. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty 

báo giá với nội dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu: 

1 Cụ thể phạm vi công việc như sau:  

TT 

Tên hàng 

hóa/ dịch 

vụ 

Quy cách/ Yêu cầu kỹ thuật/ Chỉ 

tiêu kỹ thuật 
Đvt 

Số 

lượng/ 

lần 

Số 

lần 

thực 

hiện 

Bảo 

hành 

Ghi 

chú 

I Máy nén khí số 1, 2, 3 

1 Tách dầu 
Mã: 172.58111 

Hãng Alup hoặc tương đương 
Cái 3 3 

6 

tháng 

hoặc 

3000 

giờ 

chạy 

máy 

 

2 Lọc dầu 
Mã: 172.11103 

Hãng Alup hoặc tương đương 
Cái 1 3  

3 Lọc khí 
Mã: 172.01210 

Hãng Alup hoặc tương đương 
Cái 1 3  

4 Dầu bôi trơn 
Daphne 46 

Hãng Idemitsu 
Lít 60 3  

5 Dầu súc rửa (Nếu sử dụng dầu bôi trơn loại khác)     

6 Lõi lọc thô VA 1440 G, 20/30PC Cái 1 3  

7 Lõi lọc tinh SA 1440 G, 20/30PC Cái 1 3  

8 

Dịch vụ bảo 

dưỡng máy 

nén khí 

Thực hiện bảo dưỡng máy nén khí 

theo tiêu chuẩn chung, bao gồm thay 

thế các phụ tùng, lọc dầu, tách dầu, 

lọc khí, dầu bôi trơn, lõi lọc nêu 

phía trên. 

Lần 1 3  

II Máy nén khí số 4 

1 Tách dầu 

Part No: 290x425x500 

(CKDX2120/2720) 

Hãng Compkorea hoặc tương đương 

Cái 1 2 
6 

tháng 

hoặc 

3000 

giờ 

chạy 

máy 

 

2 Lọc dầu 
SFH 5301 

Hãng Compkorea hoặc tương đương 
Cái 1 2  

3 Lọc khí 
P527682 

Hãng Donaldson hoặc tương đương 
Cái 1 2  

4 Dầu bôi trơn 
Daphne 46 

Hãng Idemitsu 
Lít 120 2  

Số và ký hiệu: 1175/CNPN-KHVT 
Ngày ban hành: 13/11/2023
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5 Dầu súc rửa (Nếu sử dụng dầu bôi trơn loại khác)     

6 Lõi lọc thô 

FGO 01800 EM 

Hãng ATS air Treatment Solutions 

hoặc tương đương 

Cái 1 2  

7 Lõi lọc tinh 

FGO 01800 EH 

Hãng ATS air Treatment Solutions 

hoặc tương đương 

Cái 1 2  

8 

Dịch vụ bảo 

dưỡng máy 

nén khí 

Thực hiện bảo dưỡng máy nén khí 

theo tiêu chuẩn chung, bao gồm thay 

thế các phụ tùng, lọc dầu, tách dầu, 

lọc khí, dầu bôi trơn, lõi lọc nêu 

phía trên. 

Lần 1 2  

III Máy nén khí số 5 

1 Tách dầu 
Mã: 101735003 

Hãng King Power hoặc tương đương 
Cái 1 3 

4 

tháng 

hoặc 

2500 

giờ 

chạy 

máy 

 

2 Lọc dầu 
Mã: 2101610002 

Hãng King Power hoặc tương đương 
Cái 2 3  

3 Lọc khí 
Mã: 2101921001 

Hãng King Power hoặc tương đương 
Cái 1 3  

4 Dầu bôi trơn 
DSS46 

Hãng Typhoon 
Lít 128 3  

5 Dầu súc rửa (Nếu sử dụng dầu bôi trơn loại khác)     

6 Lõi lọc thô 
Mã: KPF300_A 

Hãng King Power hoặc tương đương 
Cái 1 3  

7 Lõi lọc tinh 
Mã: KPF300_T 

Hãng King Power hoặc tương đương 
Cái 1 3  

8 

Dịch vụ bảo 

dưỡng máy 

nén khí 

Thực hiện bảo dưỡng máy nén khí 

theo tiêu chuẩn chung, bao gồm thay 

thế các phụ tùng, lọc dầu, tách dầu, 

lọc khí, dầu bôi trơn, lõi lọc nêu 

phía trên. 

Lần 1 3  

II Máy nén khí cảng 

1 Tách dầu 
Mã: 172.58111 

Hãng Alup hoặc tương đương 
Cái 1 3 

4 

tháng 

hoặc 

2500 

giờ 

chạy 

máy 

 

2 Lọc dầu 
Mã: 172.00222 

Hãng Alup hoặc tương đương 
Cái 1 3  

3 Lọc khí 
Mã: 172.07787 

Hãng Alup hoặc tương đương 
Cái 1 3  

4 Dầu bôi trơn 
DSS46 

Hãng Typhoon 
Lít 10 3  

5 Dầu súc rửa (Nếu sử dụng dầu bôi trơn loại khác)     

Số và ký hiệu: 1175/CNPN-KHVT 
Ngày ban hành: 13/11/2023
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6 Lõi lọc thô 
Mã: ELS400x1 

Hãng ARION hoặc tương đương 
Cái 1 3  

7 Lõi lọc tinh 
Mã: EMS400x1 

Hãng ARION hoặc tương đương 
Cái 1 3  

8 

Dịch vụ bảo 

dưỡng máy 

nén khí 

Thực hiện bảo dưỡng máy nén khí 

theo tiêu chuẩn chung, bao gồm thay 

thế các phụ tùng, lọc dầu, tách dầu, 

lọc khí, dầu bôi trơn, lõi lọc nêu 

phía trên. 

Lần 1 3  

2 Điều kiện thanh toán: 

- Thanh toán 100% giá trị quyết toán từng đợt thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày 

bàn giao nghiệm thu và Bên mua nhận đủ các chứng từ thanh toán hợp lệ. 

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo 

giá theo các nội dung như sau: 

1 Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

TT 

Tên hàng 

hóa/ dịch 

vụ 

Quy cách/ Yêu cầu 

kỹ thuật/ Chỉ tiêu 

kỹ thuật 

Đvt 

Số 

lượng/ 

lần 

Số lần 

thực 

hiện 

Đơn giá Thành tiền 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(5)*(6)*(7) 

1  
 

  
   

2  
 

  
   

3  
 

  
   

 Tổng cộng   
   

 Thuế GTGT   
   

 Tổng cộng giá trị sau thuế   
   

2 Điều kiện thanh toán:……………………. 

3 Bảo hành:……………… 

4 Các yêu cầu/ đề xuất khác nếu có:................... 

5 Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

6 Các thông tin khác (nếu có). 

III. Yêu cầu gửi báo giá: 

Nhà thầu quan tâm gửi báo giá theo thông tin sau: 

- Hình thức : Bản gốc hoặc bản scan. 

- Thời gian : Trong vòng 3 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo. 

Số và ký hiệu: 1175/CNPN-KHVT 
Ngày ban hành: 13/11/2023
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- Đầu mối: Phòng Kế hoạch Vật tư, Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng 

Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT. 

- ĐT: 02543 899 630   Fax: 02543 899 629. 

- Người nhận báo giá: Phạm Thị Kim Ánh - Phòng Kế hoạch Vật tư. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 
 

 

Nơi nhận: 

 - Như kính gửi; 

 - Lưu: VT, KHVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Số và ký hiệu: 1175/CNPN-KHVT 
Ngày ban hành: 13/11/2023
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm




